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Bài 20: ong, ông, ung, ưng 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

ch gh gi 

kh ng ngh 

nh ph qu 

th tr  
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(Cho các em đọc những vần sau đây.  Đánh dấu vào những vần các em có thể đọc được.) 

 

+n +m +t +p +c 

an 

ăn 

ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 

ôm 

ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch +nh +ng   

ach 

êch 

ich 

 

 

 

 

 

anh 

ênh 

inh 

ang 

ăng 

âng 

eng 

ong 

ông 

ung 

ưng 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

ong 
 

ong bong cong đong long mong nong 

óng bóng cóng đóng lóng móng nóng 

òng còng dòng   đòng lòng mòng nòng 

ỏng bỏng hỏng lỏng mỏng phỏng  

õng bõng cõng chõng dõng nhõng tõng 

ọng bọng cọng đọng họng lọng trọng 
 

ông 
 

ông bông công dông đông hông lông 

ống bống cống đống hống mống sống 

ồng bồng hồng   lồng mồng nồng rồng 

ổng bổng cổng hổng khổng sổng  

ỗng bỗng rỗng trỗng    

ộng cộng dộng động lộng mộng rộng 
  

ung 
 

ung cung dung đung khung lung nung 

úng búng cúng đúng nhúng phúng súng 

ùng cùng dùng   đùng hùng mùng phùng 

ủng bủng đủng khủng lủng rủng sủng 

ũng cũng dũng đũng lũng sũng trũng 

ụng cụng dụng đụng rụng tụng trụng 
 

ưng 
 

ưng bưng cưng dưng hưng lưng nhưng 

ứng bứng cứng đứng hứng khứng trứng 

ừng bừng dừng   đừng gừng mừng rừng 

ửng dửng lửng rửng tửng   

ững chững hững lững những sững thững 

ựng dựng đựng lựng nựng vựng  
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Chiếc võng. 

Bố nghỉ mệt trên chiếc võng. 

Bố nghỉ mệt trên chiếc võng sau vườn.  

Bong bóng. 

Mẹ mua bong bóng. 

Mẹ mua bong bóng cho ngày sinh nhật. 

Mẹ mua bong bong cho ngày sinh nhật của 

Long. 
  

Cái cổng. 

Cái cổng bằng gỗ. 

Nhà Thông có một cái cổng bằng gỗ. 

Trước sân nhà Thông có một cái cổng 

bằng gỗ. 
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Rồng. 

Con Rồng Cháu Tiên. 

Được gọi là “Con Rồng Cháu Tiên”. 

Dân tộc Việt Nam được gọi là “Con Rồng 

Cháu Tiên”. 
  

Thùng giấy. 

Minh cất sách vở cũ vô thùng giấy. 

Minh cất sách vở cũ vô thùng giấy cho gọn 

gàng. 
 

Vỉ trứng. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua. 

Long giúp mẹ cất vỉ trứng mới mua vào tủ 

lạnh.  

 

  



 

326 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-20 phần Phụ Lục của sách học cho các em thêm dấu.) 
 

 

Bô nghi mêt trên chiêc 

vong sau vươn. 

 

Me mua bong bong cho 

ngay sinh nhât cua Long. 

  

Trươc sân nha Thông co 

môt cai công băng gô. 

  

Dân tôc Viêt Nam đươc goi 

la “Con Rông Chau Tiên”. 

 

Minh cât sach vơ cu vô 

thung giây cho gon gang. 

 

Long giup me cât vi trưng 

mơi mua vao tu lanh. 
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Thứ Ba: Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

mình 

   một mình 

   chúng mình 

chỉ 

   chỉ có … 

nam 

   miền nam 

   giọng miền nam 

   người miền nam 

   phía nam 

tay 

   cánh tay 

   bàn tay 

   ngón tay 

   móng tay 

   tay trái 

   tay phải 

   vỗ tay 

cùng 

   cùng làm 

   cùng chơi chung 

self 

   by oneself, alone 

   we, us 

only 

   only has … 

south 

   the South 

   southern dialect 

   southerner 

   in the south direction 

arm, hand 

   arm 

   hand 

   finger 

   fingernail 

   left hand/arm 

   right hand/arm 

   clapping 

together 

   working together 

   playing together 

 

Chuyển Ngữ 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần. Sau đó cho các em dịch qua tiếng Anh.) 

 

1. Hiển đang ngồi một mình. 

___________________________________________________________________________ 

2. Chỉ có Nhân được 100 điểm. 

___________________________________________________________________________ 

3. Sài Gòn ở miền nam Việt Nam. 

___________________________________________________________________________ 

4. Mẹ cắt móng tay cho bé Liên. 

___________________________________________________________________________ 

5. Chúng mình cùng chơi chung nhé! 

___________________________________________________________________________ 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

bỏ 

bút 

bài 

 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cơm 

cây 

cũng 

cả 

cùng 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

chỉ 

 

dùng 

dạy 

đi 

để 

đang 

đâu 

được 

đổ 

đã 

đó 

đây 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp 

 

hơn 

học 

họ 

hai 

  

kh l m n ng ngh nh o 

khi 

không 

làm 

là 

lấy 

lớp 

lên 

lời 

 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

mình 

nay 

nó 

nơi 

năm 

nam 

 

ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà 

nhờ 

nhiều 

những 

như 

 

ô ơ ph qu r s t th 

ông ở phụ qua rất 

ra 

sẽ 

sau 

sắp 

 

từ 

ta 

tại 

tay 

thích 

thì 

thế 

thứ 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

trước 

 

  và 

về 

với 

vào 

Việt 

vì 

xin    
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Thứ Tư: Ngữ Vựng 
 

Nghề Nghiệp Occupations 

bác sĩ 

y tá 

dược sĩ 

nha sĩ 

luật sư 

thầy giáo 

cô giáo 

kỹ sư 

kiến trúc sư 

phi hành gia 

phi công 

họa sĩ 

ca sĩ 

linh mục 

sơ 

sư 

lính 

cảnh sát 

thợ 

   thợ sửa xe 

   thợ mộc 

   thợ sửa ống nước 

   thợ sơn 

   thợ may 

doctor 

nurse 

pharmacist 

dentist 

lawyer 

male teacher 

female teacher 

engineer 

architect 

astronaut 

pilot 

artist 

singer 

priest 

seour 

monk 

soldier 

police 

worker 

   mechanic 

   carpenter 

   plumber 

   painter 

   seamstress 

Ngữ Vựng Vocabulary 

dạy 

vẽ 

   vẽ tranh 

   vẽ sơ đồ 

khám 

   khám bệnh 

chữa 

   chữa bệnh 

   chữa bệnh ung thư 

nhổ 

   nhổ răng 

lái 

   lái xe 

   lái máy bay 

sửa 

   sửa xe 

may 

   may quần áo 

teach 

draw, paint 

   paint a painting 

   draw a blue print 

examine 

   examine for an illness 

cure 

   cure an illness 

   cure cancer 

pull 

   pull a tooth 

drive, fly 

   drive a car 

   fly an airplane 

fix 

   fix a car 

sew 

  sew clothings 



 

330 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Ngữ Vựng 

bác sĩ, cảnh sát, dược sĩ, linh mục, luật sư 

nha sĩ, thầy giáo, thợ mộc, y tá 

 
  

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

   

______________________ ______________________ ______________________ 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Bố em làm nghề gì? 

___________________________________________________________________________ 

2. Mẹ em làm nghề gì? 

___________________________________________________________________________ 

3. Khi lớn lên, em muốn làm nghề gì? 

___________________________________________________________________________ 
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Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Người lái máy bay. 

_____ 2. Người vẽ tranh. 

_____ 3. Người chữa bệnh. 

_____ 4. Người nhổ răng. 

_____ 5. Người dạy học. 

A. Bác sĩ 

B. Cô giáo 

C. Họa sĩ 

D. Nha sĩ 

E. Phi công 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Giúp các em điền vào chỗ trống với những từ sau đây.) 

 

kiến trúc sư, luật sư, thợ sửa xe 
 

1. Khi xây nhà, mình cần  ___________ vẽ sơ đồ. 

2. Khi ra tòa để kiện cáo, mình cần có ___________. 

3. Khi xe bị hư, mình cần gọi ___________. 

4. Khi may quần áo, . 

5. ___________ Bích là em gái của bố. 

Đúng hay Sai 
(Giúp các em chọn “đúng” hay “sai” cho những câu sau đây.) 

 

 Đúng Sai 

1. Kiến trúc sư là người vẽ sơ đồ. 

 
□ □ 

2. Thợ may là người may quần áo. 

 
□ □ 

3. Dược sĩ là người bán thuốc. 

 
□ □ 

4. Luật sư là người vẽ tranh. 

 
□ □ 

5. Thợ sơn là người sửa xe. □ □ 
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Thứ Năm: Đàm Thoại 
(Giúp các em với cuộc đối thoại sau đây.) 

 

Sau khi tan học, Duy dẫn Tân về nhà chơi… 

Thầy: Tú, khi lớn lên em muốn làm nghề 

gì? 

 Tú, what do you want be do when 

you grow up? 

Tú: Dạ, lớn lên em sẽ học để trở thành 

một kỹ sư? 

 When I grow up, I will study to 

become an engineer, sir? 

Thầy: Em muốn học ngành kỹ sư nào? 

 Which field of engineering do you 

want to study? 

Tú: Dạ, em muốn làm kỹ sư cơ khí. Em muốn chế tạo máy móc làm việc thay thế 

người lao động. 

 I want to be a mechanical engineer. I want to invent machines to replace workers. 

Thầy: Em nói cho thầy rõ hơn dự định của em không? 

 Can you be clearer about your plan? 

Tú: Dạ, em sẽ chế một con rô-bô để nó cắt cỏ cho bố em vì ông đã già. 

 I will invent a robot to mow the lawn for my dad because he is old. 

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

1. Khi lớn lên, Tú sẽ học làm gì? 

___________________________________________________________________________ 

2. Tú muốn học ngành kỹ sư nào? 

___________________________________________________________________________ 

3. Vì sao Tú muốn học ngành kỹ sư cơ khí? 

___________________________________________________________________________ 

4. Tú muốn chế con rô-bô để làm gì? 

___________________________________________________________________________ 
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Chuyển Ngữ 
(Cho các em dịch những câu sau đây qua tiếng Việt) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

I want to cure cancer. 

I want to become a doctor to help people. 

What is your plan when you grow up? 

Mẹ em là một dược sĩ. 

Bố em là một kỹ sư. 
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Thứ Sáu:  Đọc Truyện 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 
 

Bánh Mì Sandwich 
 

 

Mình hãy làm bánh mì 

sandwich. 

 

Lấy một lát bánh mì. 

 

Trét bơ lên trên lát bánh mì. 

 

Đặt một ít rau lên trên phần 

bơ. 
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Đặt một ít cà chua lên trên 

phần rau. 

 

Đặt một ít thịt lên trên phần cà 

chua. 

 

Đặt một lát bánh mì khác lên 

trên phần thịt. 

 

Bây giờ thì hãy cắn một 

miếng thật lớn.  Ngon tuyệt! 

 

  



 

336 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

1. Khi làm bánh mì sandwich, mình làm gì trước tiên? 

a. Bỏ cà chua vào bánh mì. 

b. Bỏ rau vào bánh mì. 

c. Trét bơ lên bánh mì. 

2. Sau khi trét bơ lên bánh mì, mình sẽ làm gì? 

a. Bỏ cà chua vào bánh mì. 

b. Bỏ rau vào bánh mì. 

c. Trét bơ lên bánh mì. 

3. Mình dùng gì để trét bơ lên bánh mì? 

a. Dao. 

b. Nĩa. 

c. Thìa. 

4. Mình dùng gì để cắt cà chua? 

a. Dao. 

b. Nĩa. 

c. Thìa. 

5. Để cho bánh mì giòn, mình nên: 

a. Chiên. 

b. Nướng. 

c. Xào. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày  _________ 


